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KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2019 – 2020
Họ và tên Giáo viên:  Phạm Thị Thanh Hải                    
Ngày tháng năm sinh: 02/7/1978
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên nghành: Sinh 
Tổ chuyên môn: Lí – Hóa – Sinh – Địa - MT
Nhiệm vụ được giao trong năm học:

+ Công tác giảng dạy: Giảng dạy: Sinh 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A5, 8A3, 8A4; Hóa 8A3, 8A4.
+ Công tác kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 9A2; TTCM tổ Lí – Hóa – Sinh – Địa – MT;  Phòng Thực hành Sinh.  


Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Thị Định.
· Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của tổ chuyên môn Lí – Hóa – Sinh – Địa – MT.
· Căn cứ vào công việc cụ thể được phân công, tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của bản thân như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi:
- Trường học xây dựng khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, sân chơi thoải mái, có vườn sinh học, phòng thực hành.

- Ban giám hiệu nhà trường sắp xếp thời khoá biểu hợp lí, có các buổi họp chuyên môn và họp Hội đồng sư phạm được sắp xếp thuận lợi; luôn tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất.

- Có một số đồng nghiệp giỏi vi tính thường hỗ trợ, các bộ phận phối hợp để cùng hoàn thành công việc.

- Vận dụng tốt việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng giáo dục STEM trong một số bài dạy. Tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ, xung quanh là những đồng nghiệp có chuyên môn vững là nguồn kiến thức quí để học tập trao đổi chuyên môn.
2. Khó khăn:
- Các em học sinh ở địa bàn còn nhiều khó khăn, một số phụ huynh ít quan tâm dạy bảo các em. Vốn kiến thức kĩ năng sống của các em còn nhiều hạn chế.

- Một số em chưa có ý thức đọc bài trước khi lên lớp, ngồi học chưa hăng hái phát biểu xây dựng bài. Sự quan tâm của phụ huynh đối với việc học tập của con em mình chưa đồng đều .
II. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học:

1. Về Tư tưởng chính trị: 
a. Yêu cầu: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành. Phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, đấu tranh chống tiêu cực và thực hiện tốt các nội quy của trường và ngành.
b. Biện pháp:

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nội quy của địa phương và cơ quan nơi công tác.

- Học tập, rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống: Luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, tốt đẹp. 

- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

c. Chỉ tiêu: 

- Không vi phạm nội quy cơ quan, không vi phạm pháp luật, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tư tưởng chính trị vững vàng.

- Thực hiện tốt ngày giờ công, đến lớp, lên tiết đúng giờ.
- Thực hiện tốt các hoạt động chung của nhà trường.
- Xây dựng tập thể đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm ở cơ quan, nêu cao tinh thần vì tập thể…

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1. Thực hiện chương trình:

a. Yêu cầu: Dạy đúng, đủ phân phối chương trình của Bộ GD & ĐT, có giảm tải và tích hợp liên môn, chuyên đề.
b. Biện pháp: 
- Thực hiện đúng theo PPCT và nội dung giảm tải do bộ, ngành qui định.

- Vận dụng đổi mới các phương pháp dạy học để việc tiếp thu kiến thức của học sinh đầy đủ và hiệu quả nhất. 

- Đảm bảo thời gian theo khung chương trình và kế hoạch giảng dạy đề ra.
c. Chỉ tiêu: Hoàn thành chương trình đầy đủ, đúng quy định
2.2. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy:
a. Yêu cầu: Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học bộ môn có hiệu quả: việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp giảng dạy linh động và phù hợp với nội dung bài học; linh hoạt trong việc thực hiện khung phân phối chương trình. Trong quá trình dạy học theo chủ đề, chuyên đề cùng GV trong tổ cùng thống nhất điều chỉnh trình tự các nội dung bài dạy cho phù hợp. Áp dụng các phương pháp dạy học trải nghiệm sáng tạo, stem, tích hợp, tiết học ngoài lớp. 
b. Biện pháp: 
- Khai thác hoạt động của HS như: thu thập và xử lí thông tin, thảo luận nhóm, đề xuất các dự đoán, giải các hiện tượng trong thực tế.

- Tạo diều kiện để HS có thể quan sát trực tiếp qua các tiết thực hành, thu thập và xử lí thông tin bằng nhiều phương pháp và có thể ứng dụng công nghệ thông tin để nêu ra được các vấn đề cần tìm hiểu, tạo điều hiện cho HS hoạt động nhóm, tìm phương pháp giải quyết vấn đề, tiến hành thí nghiệm, thảo luận kết quả và rút ra kết luận cần thiết.

- Ứng dựng công nghệ thông tin: giáo án điện tử, dùng bản đồ tư duy để củng cố nội dung bài học. Ngoài ra, HS có thể tự tìm tòi các kiến thức trước tại nhà thông qua Youtube hoặc các trang mạng khoa học khác do GV gợi ý.

- Tổ chức thêm không gian học tập ngoài lớp học như: các tiết thực hành ngoài lớp học, ngoài nhà trường( như tham quan trải nghiệm…)
c. Chỉ tiêu:

- Số tiết/bài dạy học áp dụng đổi mới phương pháp, dạy học: 10tiết/HK 

- Số tiết dạy có ứng dụng CNTT (máy chiếu): 10 tiết/HK

- Số tiết dạy ngoài không gian lớp học: 3 tiết/HK, HĐ trải nghiệm 1 lần/ HK.
2.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá: 

a. Yêu cầu: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
b. Biện pháp:
- Thực hiện bài kiểm tra định kì theo qui định, kiểm tra đánh giá học sinh thông qua việc ứng dụng bài học tạo ra các sản phẩm, quá trình học của học sinh thể hiện qua bài thu hoạch…
c. Chỉ tiêu
- Các bài kiểm tra cần có tỉ lệ điểm theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng nâng cao.

- Tỷ lệ bộ môn: 96 % trên trung bình.
3. Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

a. Yêu cầu: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 
b. Biện pháp:  

- Trao đổi thống nhất trong nhóm, tổ chuyên môn thông qua các buổi họp tổ nhóm, các tiết thực tập sư phạm, chuyên đề của bộ môn.

- Đưa ra các vấn đề vướng mắc trong quá trình giảng dạy để tìm ra hướng giải quyết nâng cao hiệu quả giảng dạy và chất lượng học tập của học sinh. 
c. Chỉ tiêu: 

+ Tham gia đầy đủ sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/ tháng.

+ Đăng ký chỉ tiêu chuyên môn: 

Dạy tốt: 3 tiết/ HK.

Dự giờ: 9 tiết/ HK 


 + Giáo viên giỏi cấp trường.


 + CSTĐ cơ sở.
4. Công tác tự bồi dưỡng:

a. Yêu cầu: Nghiêm túc, tự giác thực hiện việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.
b. Biện pháp: 
- Dự giờ các đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tự tìm hiểu qua sách báo, CNTT để áp dụng trong công việc. 

- Nghiên cứu kĩ bài để lựa chọn phương pháp phù hợp giảng dạy cho từng khối lớp, từng đối tượng HS.
c. Chỉ tiêu
+ Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt CM Quận (theo kế hoạch của PGD).
+ Tham dự đủ các cuộc họp của trường của tổ.

+ Tham dự đủ các buổi chuyên đề tại trường, trên quận.

+ Hoàn thành chương trình BDTX theo kế hoạch cá nhân và của nhà trường.
5. Công tác kiêm nhiệm: 

* Chủ nhiệm lớp: 9A2
a. Yêu cầu: 
- Khi nhận lớp tìm hiểu lí lịch, hoàn cảnh của từng học sinh để định hướng cho học sinh trong suốt quá trình chủ nhiệm.

- Tìm hiểu nguyên nhân học sinh còn hạn chế về các nề nếp trong khi đi học, việc thực hiện nhiệm vụ của người học sinh, phẩm chất đạo đức chuẩn mực và các kĩ năng sống.
- Đề xuất một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm, nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng về mọi mặt của HS lớp mình chủ nhiệm.
b. Biện pháp:
- Liên hệ chặt chẽ với các đoàn thể, GVBM trong nhà trường, với CMHS cùng giáo dục học sinh.
- Thường xuyên trao đổi với CMHS về tình hình HS trong quá trình học tập để tìm ra hướng giáo dục học sinh.
- Lắng nghe, quan sát học sinh trong các giờ sinh hoạt tại trường.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập của HS một cách hợp lý hiệu quả
c. Chỉ tiêu:

+ Hạnh kiểm, học lực học sinh lớp chủ nhiệm:
Học lực:


	SS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	40
	6
	15
	24
	60
	10
	25
	0
	0
	0
	0


Hạnh kiểm:

	SS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	40
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0


+ Tham gia tích cực 100% các phong trào do nhà trường tổ chức (theo kế hoạch)
* TTCM tổ: 

a. Yêu cầu: Tư tưởng, tinh thần đoàn kết trong tổ. Thực hiện tốt các chỉ tiêu chuyên môn. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của ngành, cơ quan. Đảm bảo ngày giờ công, chương trình giảng dạy, ứng dụng CNTT…
b. Biện pháp:
- Tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ về các chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. 
- Triển khai kịp thời các chỉ thị, công văn, kế hoạch của trường, ngành, cấp trên đưa xuống trong các buổi họp tổ.

- Nắm bát tâm tư nguyện vọng của giáo viên kịp thời trong quá trình giảng dạy để tham mưu vói BGH điều chỉnh hợp lí. 

- Trong các buổi họp tổ, các giáo viên trao đổi nội dung bài dạy còn vướng mắc để tìm ra phương pháp dạy hiệu quả.  

- Động viên nhắc nhở thành viên trong tổ đảm bảo hiệu quả chất lượng giờ dạy, đảm bảo ngày giờ công, thực hiện ứng dụng CNTT và phương pháp tích cực trong tiết dạy.
- Động viên, khích lệ giáo viên trong tổ tham gia các phong trào, bồi dưỡng HSG, các cuộc thi do cấp trên phát động.  
c. Chỉ tiêu: 
- Các thành viên trong tổ đảm bảo 100% đủ nội dung chương trình giảng dạy. Đảm bảo ngày giờ công.
- Đạt và vượt chỉ tiêu chất lượng từng bộ môn lí – hóa – sinh – địa – MT. 
- Hoàn thành tốt chỉ tiêu chuyên môn tổ: TTSP 2 Tiết/ HK, 1 CĐ/HK.  
- Các thành viên tham gia 100% các phong trào.

- Tổ đạt danh hiệu: Tổ lao động xuất sắc. 
* Công tác giám thị: 

a. Yêu cầu: Quản lí học sinh trong trường về nề nếp, nội qui, chuyên cần, 
b. Biện pháp: 
- Phối hợp với BGH, GVCN, các đoàn thể cùng quản lí, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nề nếp.

- Liên hệ với phụ huynh kịp thời để cùng giáo dục học sinh vi phạm.

- Tham mưu kịp thời vói BGH để có hướng quản lí học sinh tốt. 
- Thông báo tình hình học sinh thường xuyên cho GVCN nắm bắt kịp thời. 

- Nắm bắt kịp thời các đối tượng học sinh để nhắc nhở, động viên khích lệ các em có động lực sửa đổi phấn đấu vươn lên.

- Ghi chép hồ sơ nhật kí giám thị đúng theo qui định

c. Chỉ tiêu: 
- Học sinh thực hiện nghiêm túc theo qui định.

- Giải quyết dứt điểm HS vi phạm để nâng cao chất lượng học tập và hạnh kiểm HS. 
- Hoàn tất hồ sơ giám thị sau khi kết thúc năm học
6. Hoạt động phong trào: 

a. Yêu cầu: Hoàn thành nhiệm vụ của một công đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào của trường, của ngành, của địa phương.

b. Biện pháp:
- Tinh thần tự giác, tiên phong, nêu gương trong các hoạt động phong trào.
c. Chỉ tiêu:
- Tham gia 100% các hoạt động
LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

	Tháng
	Nội dung công việc
	Bổ sung
	Kết quả

	Tháng 8/2019

	- Học chính trị hè (thực hiện học BDTX đầu năm học.
-Viết bài thu hoạch, thảo luận tổ có ghi biên bản

- Họp tổ triển khai các văn bản

- Nhận lớp chủ nhiệm và ổn định nề nếp, nội qui 

- Dạy chương trình tuần 1, 2 theo PPCT và nội dung giảm tải.

- Họp HĐSP đầu năm. 

- Họp tổ phân công GV thực hiện chỉ tiêu của tổ CM (TTSP, Chuyên đề…)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh.
	
	

	Tháng 9/2019

 
 
	- Họp HĐSP tháng 9, họp tổ

- Dạy chương trình tuần 3,4,5,6 theo PPCT

- Thực hiện chuyên môn tháng dạy tốt, dự giờ

- Thiết kế bài dạy trên máy tính

- Thực hiện giảng dạy đúng phân phối chương trình. Đánh giá XL học sinh theo TT58
- Họp chuyên môn  quận năm học 2019- 2020.
- Dạy tiết thực hành tại phòng TH, tiết ngoài lớp học.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Tổ chức cho HS KT 15 phút

- Xây dựng KH bộ môn. Cập nhật KH trên cổng TT.

- Họp tổ thảo luận tiết dạy khó, Tiết TTSP

- Duyệt chéo hồ sơ tổ

- Cập nhật điểm các lớp trên cổng TT
- Tiếp tục lồng ghép học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các tiết dạy.
- Thực hiện NGLL(2tiết/tháng)

- Kí hồ sơ giáo viên tổ
	
	

	Tháng 10/2019

	- Họp HĐSP tháng 10.

- Họp tổ sinh hoạt chuyên đề.

- Dạy chương trình tuần 7, 8, 9,  10, theo PPCT

-Thảo luận phương hướng và chỉ tiêu năm học.

-Thống nhất ND bài KT 1tiết.

- Lên tiết giáo dục STEM bài thực hành AND. 

- Họp tổ trao đổi tiết dạy khó.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi vòng 1

- Thực hiện NGLL(2tiết/tháng)

· Phát sổ liên lạc về PHHS 

· Kí hồ sơ giáo viên tổ 

- Phối hợp với đoàn đội tổ chức cho học sinh đi học tập trải nghiệm ngoài nhà trường
	
	

	Tháng 11/2019

	- Họp HĐSP tháng 11.

- Họp tổ thảo luận tiết TTSP

- Dạy chương trình tuần 11,12,13,14, theo PPCT 

- Tham gia các phong trào.

- Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” chào mừng ngày nhà giáo VN 
- Kiểm tra 1 tiết
- Tham gia dự thi GV giỏi cấp trường , làm đồ dùng dạy học .
- Tích hợp giáo dục môi trường và ATGT ở các tiết HĐNGLL
- Dự thao giảng, chuyên đề cấp quận  tại THCS Giồng Ông Tố. 

- Họp tổ trao đổi tiết dạy khó. 

- Thực hiện NGLL(2tiết/tháng)

- Cập nhật điểm trên cổng TT

- Kí hồ sơ giáo viên tổ
	
	

	Tháng 12/2019 
	- Họp HĐSP tháng 12, họp tổ

- Dạy chương trình tuần 15,16, 17, 18 theo PPCT

- Thực hiện NGLL(2tiết/tháng)

- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ I.
- Hoàn tất chương trình HK I. Thống nhất nội dung ôn tập thi HK I
- Tổ chức ôn tập thi HK I.
- Soạn đề thi kiến nghị HK I nộp PGD
- Cập nhật điểm trên cổng TT

- Nộp thống kế báo cáo bộ môn. 

- Kiểm chéo hồ sơ lớp 9

- Chuẩn bị sơ kết HKI. 

- Dạy 2 tiết giáo dục giới tính (tuần đệm)
	
	

	Tháng 01/2020

	-Họp HĐSP tháng 1

-Hoàn thành sổ điểm, sơ kết học kỳ I.
- Họp tổ, Xét thi đua
- Dự sơ kết HK I 

- Dạy chương trình học kì 2
- Thực hiện NGLL(2tiết/tháng)

- Cùng hs lớp chủ nhiệm tham gia hội xuân
	
	

	Tháng 02/2020

	- Họp HĐSP tháng 2, họp tổ

- Dạy chương trình học kì 2, theo PPCT

- Thực hiện chỉ tiêu chuyên môn trong tháng: dạy tốt, dự giờ. 

- Lên tiết GA ĐT.

- Kí duyệt hồ sơ giáo viên tổ

- Kiểm tra 15 phút 

- Thực hiện NGLL(2tiết/tháng)

- Nhập điểm trên cổng TT
	
	

	Tháng 3/2020

	- Họp HĐSP tháng 3, họp tổ

- Dạy chương trình HK2, theo PPCT và nội dung điều chỉnh

- Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn trong tháng: dạy tốt, dự giờ, chuyên đề, ĐDDH

- Thống nhất nội dung bài kiểm tra định kỳ. 

- Dự TG, chuyên đề cấp Quận tại trường Herizon
- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Thực hiện NGLL(2 tiết/tháng)
- Nhập điểm trên cổng TT.

- Họp tổ trao đổi tiết dạy khó.

- Kí duyệt hồ sơ giáo viên tổ
	
	

	Tháng 4/2020

	- Họp HĐSP tháng 4, họp tổ 

- Dạy chương trình học kì 2, theo PPCT và nội dung điều chỉnh

- Thống nhất nội dung ôn tập và kiểm tra HKII.

- Coi thi nghiêm túc, đúng giờ.
- Hoàn thành điểm trên cổng thông tin. 

- Họp tổ thống nhất đáp án chấm KT HKII

- Thực hiện NGLL(2T/tháng)

- Duyệt chéo hồ sơ lớp 9

- Kí duyệt hồ sơ giáo viên tổ
	
	

	Tháng 5/2020

 
 
 
 

 
	- Họp HĐSP tháng 5, họp tổ

- Hoàn tất chương trình HKII. 

- Dạy 2 tiết giáo dục sức khỏe vị thành viên
(tuần đệm).

- Hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh 

- Thực hiện NGLL(2T/tháng)
- Hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm. Sơ kết thi đua HK II 

- Hoàn tất hồ sơ xét tốt nghiệp và hồ sơ TS10 lớp chủ nhiệm. 

- Xét thi đua, nộp báo cáo môn.

- Tổng kết năm học.
	
	

	Tháng 6,7/2020


	· Ôn tập, rèn luyện cho học sinh thi lại (nếu có)

- Thực hiện theo nội dung kế hoạch phân công của nhà trường.
	
	


III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

- Danh hiệu thi đua phấn đấu: 
+ Lao động tiên tiến.

+ Giáo viên giỏi cấp trường.
+ Phụ nữ hai giỏi.  
+ CSTĐ cơ sở. 

+ Tổ lao động xuất sắc. 

Tổ trưởng chuyên môn      






    Người lập kế hoạch     
Duyệt của Ban Giám Hiệu
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